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UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số:         /SGDĐT-KHTC 

V/v đẩy mạnh thực hiện  

thanh toán không dùng tiền mặt  

trong các cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày       tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

           - Các Phòng GDĐT; 

                                       - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Nhằm đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyến đối số, tạo đột phá và đổi mới 

hoạt động thanh toán trong trường học và các cơ sở giáo dục; thay đổi toàn diện 

phương thức thanh toán, công khai, minh bạch tài chính trong hoạt động giáo 

dục. Theo đó, Sở GDĐT đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 

hiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục. Tuy 

nhiên, đến nay việc thực hiện ở nhiều cơ sở giáo dục chưa thực sự quyết liệt, 

chưa có biện pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. 

  Thực hiện Thông báo số 23/TB-VP.UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, trong đó có yêu cầu nhiệm vụ “Thực hiện hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với 100% các khoản thu, chi phục 

vụ hoạt động dịch vụ của trường học”. Để thực hiện các nội dung chỉ đạo và 

yêu cầu nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố (chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc), các Phòng GDĐT, các 

Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tập trung triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các 

trường học: 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu 

rộng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đối số và thanh 

toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý, 

đội ngũ nhà giáo, nhân viên, cha mẹ học sinh, người học và xã hội nhằm nâng 

cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực 

giáo dục, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn 

tỉnh. 
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- Tiếp tục chủ động chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tăng cường phối hợp, kết nối 

với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, ngân hàng, 

tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan để triển khai đảm bảo điều kiện chấp 

nhận thanh toán học phí qua tài khoản ngân hàng, tài khoản Mobile Money; sẵn 

sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 

phương thức sau: mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website 

(Chuyển khoản/Thanh toán), Mobile Money và thẻ (POS); tích hợp module 

thanh toán trong phần mềm quản lý cơ sở giáo dục; áp dụng các tiện ích thanh 

toán trên thiết bị di động (QR Code, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán di động, ví 

điện tử, MobileMoney…).  

- Bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền 

mặt để thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ khác theo quy định. 

- Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu1, chi2 

trong các cơ sở giáo dục. Phấn đấu đến hết năm 2024: 100% cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với 100% các 

khoản thu, chi phục vụ hoạt động dịch vụ của trường học.  

2. Nhập dữ liệu theo biểu trực tuyến (hoàn thành trước ngày 05/03/2024) 

tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8FQm2QqYuye9nFF9OuSMiv

VMcrSNrcv4EyQS8TJdQU/edit?usp=sharing  

3. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện, phản ánh những khó 

khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện bằng văn bản gửi về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/5/2024 qua hệ thống chính quyền điện tử. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC04. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

  

 
1 Các khoản thu: Bắt buộc (học phí, bảo hiểm y tế, …); Tự nguyện (các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND, xã hội hóa, …) 
2 Các khoản chi: Từ nguồn kinh phí tự chủ (lương và các khoản theo lương, hoạt động chuyên môn, hoạt động 

khác, …); từ nguồn kinh phí không tự chủ (chế độ, chính sách cho người dạy, người học, …); từ nguồn thu hợp 

pháp khác của đơn vị. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8FQm2QqYuye9nFF9OuSMivVMcrSNrcv4EyQS8TJdQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8FQm2QqYuye9nFF9OuSMivVMcrSNrcv4EyQS8TJdQU/edit?usp=sharing


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

Số:          /LĐTBXH-CSLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn, triển khai thực hiện 
Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 
30/6/2024 của Chính phủ Quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động

Quảng Ninh, ngày        tháng 7 năm 2024

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp NN cổ phần, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 30/6/2024, Chính Phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP Quy 
định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động (viết tắt là Nghị định số 74/2024/NĐ-CP). 

Nghị định số 74/2024/NĐ-CP được đăng tải toàn văn tại Cổng thông tin 
điện tử của Chính phủ (địa chỉ: http://www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin 
điện tử của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ 
http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/So/solaodongthuongbinhxahoi).

Để triển khai thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, Sở Lao động - 
TB&XH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, lưu ý một số nội dung như sau:

1. Mức lương tối thiểu tháng theo vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
a) Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người 

sử dụng lao động theo vùng như sau:
- Mức 4.960.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị hoạt động trên địa 

bàn thuộc vùng I (Các thành phố: Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các thị xã 
Quảng Yên, Đông Triều).

- Mức 4.410.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng II (Thành phố Cẩm Phả).

- Mức 3.860.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng III (Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên).

- Mức 3.450.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng IV ( Các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô).

1900
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b) Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 
12/6/2022 của Chính Phủ thì có 4 địa phương là Uông Bí, Móng Cái, Quảng 
Yên, Đông Triều đã được điều chỉnh từ Vùng II lên Vùng I.

 2. Việc áp dụng địa bàn vùng
Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử 

dụng lao động, cụ thể như sau:
- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp 

dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
- Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn 

có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, 
áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

- Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất 
nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn 
có mức lương tối thiểu cao nhất.

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên gọi 
hoặc chia đơn vị hành chính thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định 
đối với địa bàn trước khi thay đổi tên gọi hoặc chia đơn vị hành chính cho đến 
khi Chính phủ có quy định mới.

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ 
một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng 
mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc 
tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp 
dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh 
còn lại tại khoản 3 Phụ lục kèm theo Nghị định này.

3. Một số lưu ý khi thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương 

trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, thoả ước lao động 
tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp.

- Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho 
người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc 
chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức 
lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức 
danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; 
công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh 
có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) thì 
tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
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- Người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ 
tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi 
dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

4. Tổ chức thực hiện
- Nghị định số 74/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. 
- Sở Lao động - TB&XH đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Tập 

đoàn, Tổng công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn, lĩnh vực 
được giao quản lý để thông báo, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 
hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động biết, triển khai thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

- Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần 
trao đổi đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin đến Sở Lao động - 
TB&XH (qua phòng Chính sách lao động, điện thoại 02033.618.234) để phối 
hợp, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh,
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (để phối hợp);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Cổng TT điện tử Sở (để đăng bài);
- Phòng LĐ-TB&XH các H, TX, TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSLĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Trực



 
 

       -TCCBQLCL 
V/v  

  
 

   
 

 
- -  

       g Ninh, ngày     tháng 10  n m 2024 

   
Kính g i:   thu c và tr c thu c S . 

 
 

  Ngh  nh s  -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph  v  
ch   ti i v i cán b , công ch c, viên ch c và l ; Ngh  

nh s  -CP ngày 15/9/2009 c a Chính ph  v  s i, b  sung m t s  
u c a Ngh  nh s  -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph ; Thông 

 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 c a B  N i v  ng d n th c hi n ch  
 nâng b ng xuyên và nâng b c th i h i v i cán 

b , công ch c, viên ch ng;  03/2021/TT-BNV 
ngày 29/6/2021 c a B  N i v  v  s i, b  sung ch   nâng b

ng xuyên, nâng b c th i h n và ch   ph  c t 
i v i cán b , công ch c, viên ch ng;  

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B  N i v  ng d n th c hi n ch   
ph  c p i v i cán b , công ch c, viên ch c; Ngh  nh 
s  -CP ngày 01/8/2021 c a Chính Ph  v  ch   ph  c p thâm niên 

i v i nhà giáo; Quy nh s  -  vi c ban 
hành Quy ch  nâng b c th i h n do l p thành tích xu t s c trong th c 
hi n nhi m v  i v i cán b , công ch c, viên ch
v  thu c và tr c thu c S  Giáo d o Qu ng Ninh, 
  vi c tri n khai th c hi n ch   nâng b c th i h i v i 
cán b , công ch c, viên ch c; nâng b ng xuyên; nâng ph  c p thâm 

t khung và nâng ph  c p thâm niên ngh  i v i nhà giáo  
c th ng nh m b nh, S  Giáo d  
ng d  hoàn thi n v  h  , c  th   

 

 I. V  xét nâng b c th i h n do l p thành tích xu t s c 
trong th c hi n nhi m v  (thu c ch  tiêu ) 
 1.  th c hi n theo Quy ch  nâng b c th i h n do l p 
thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v  i v i cán b , công ch c, viên ch c, 

 thu c và tr c thu c S   ban hành kèm theo 
Quy nh s  - ; ch  ng tri n khai các công 
vi ng d n làm h   ch c h p m b o y  c, 
công khai, công b ng. 
 2. Th   ch  o nghiêm túc th c m b o s  i 

c nâng b c th i h n không quá 10% t ng s  cán b , công ch c, 
viên ch ng trong danh sách tr   (t  l  này 
không bao g ng h p nâng b c th i h i v i cán b , 
công ch c, viên ch ng khi có thông báo ngh   
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 3. Yêu c u v  h  , 01 b  g m: 
 a) i v : 
 (1)  ngh  c a  (theo m u); 
 (2) Quy nh thành l p H ng xét (theo m u); 
 (3)  Biên b n h p H  (m u 02); 
 (4) Danh sách công ch c, viên ch  ngh  xét nâng b c 

c th i h n  (M u 03- Danh sách x p theo th  t  thành tích cao 
nh t tr  xu ng).  
 b) i v i cá nhân: 
 (1)  ngh  nâng b c th i h n (m u 01); 
 (2) B n ki m m quá trình công tác có xác nh n c a th   
(trong th i gian gi  ng ch, b ; 
 (3) Quy ng (b n photô); 
 (4) Các quy ng ho c B ng khen, Gi a cán b , công 
ch c, viên ch c trong th i gian gi  b (b n photô). 
 II. V  xét nâng b ng xuyên và nâng ph  c p thâm niên 

 
 1.  rà soát, t ng h p toàn b  danh sách cán b , viên ch c n 
th i gian nâng b ng xuyên và nâng ph  c t khung 

 (th ng kê t  tháng 01-12/2025).  
 Ch  th nh phân c p qu n lý thu c 
quy n h n, trách nhi m S  ban hành Quy nh. 
  2. Yêu c u v  h  , 01 b  g m: 
 (1)  ngh  c a  (theo m u); 
 (2) Quy nh thành l p H ng xét; 
 (3) Biên b n h p H ; 
 (4) Danh sách công ch c, viên ch  ngh  nâng b

ng xuyên và nâng ph  c 2025 (m u 1A, 1B - 
L p danh sách s p x p theo th  t  th i gian nâng n v i th i gian nâng 
b n sau t  tháng 01-12/2025); 
 (5) Quy ng (b n photô -  t  c a 

 thu n l i  ki m tra, t ng h p); 
 III. V  xét nâng ph  c p thâm niên ngh  i v i nhà 
giáo   
 1. Th ng n th i gian nâng ph  c p thâm niên ngh  

i v  (th ng kê t  tháng 01- i 
ng theo nh phân c p qu n lý thu c quy n h n, trách nhi m S  ban 

hành Quy nh ). 
 2. Yêu c u v  h  , 01 b  g m: 
 (1)  ngh  c a  (theo m u); 

(2) Quy nh thành l p H ng xét; 
 (3) Biên b n h p H ng xét nâng ph  c p thâm niên ngh  ng 

i v i nhà giáo c ; 
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(4) Danh sách nhà giáo ngh nâng ph c p thâm niên ngh ng xuyên 
i v i nhà 2025 (M u 2A- L p danh sách x p theo th t th i gian 

nâng m c ph c p thâm niên ngh (g n v i th i gian nâng m c ph c p thâm 
niên ngh l n sau t tháng 01-12/2025).

(5) Quy nh nâng ph c p thâm niên ngh hi ng (b n photô -
x t c thu n l i  ki m tra, t ng h p).

IV. V ngh ng ph c p thâm niên nhà giáo l u
2025

1. Ti p t c th c hi
24/10/2023 c a S vi c th c hi n ch ph c p thâm niên nhà giáo 
theo Ngh nh s -CP n s 1829/SNV-CCVC ngày 
25/9/2023 c a S N i v v vi c th c hi n ch ph c p thâm niên nhà giáo
(g i kèm).

Th ng kê, rà soát t t c ng nhà giáo n th i gian c ng
ph c p thâm niên nhà giáo l u (tính t tháng 01-12/2025).

2. Yêu c u v h g m:
(1) T trình c và danh sách trích ngang (m u 4);
(2) Biên b n h p xét c (theo m u);
(3) H (x p theo th t g ngh ; b n kê khai th i gian 

công tác tính ph c p thâm niên (theo m u); b o hi m xã h i; 
ng, tuy n d ng, h t t p s nhi m h ng 

ch c danh ngh nghi p hi n gi ..)
V. Th i gian hoàn thi n h

hoàn thi n các b h , b n d g i v Phòng t
ch c cán b và Qu n lý ch ng, S GD c ngày 10/11/2024 t ng h p

t i S ). Ngoài ra, g i b n scan h ngh vào mail, g i kèm c b n 
m m các file danh s t ng h p. Thông tin c n liên h ng chí Nguy n Tr ng 
B ng, chuyên viên Phòng TCCBQLCL, S n tho i 0911.208.869.

:  Quy nh thành l p H ng xét có th dùng xét chung ho c tách 
riêng; các biên b n h d ki m tra, t ng h p. Các b h ,
ngoài 01 b chuy n v S làm ch b ph c v cho các 

t thanh ki m tra.

S giáo d o yêu c nghiêm túc tri n khai th c 
hi n./.

N i nh n:
- Nh trên;
- L u: VT; TCCBQLCL.TC4.

GIÁM C

Nguy n Th Thúy

Người ký: Đặng Việt Phương


